
 

 

 

 

 

 

 

Câu 1.  

 

      

 

Phương pháp: 

Tính nhẩm để tìm kết quả mỗi phép tính trên. 

Cách giải: 

300 + 600 = 900  700 + 300 = 1000  400 + 60 + 3 = 463 

500 – 400 = 100  1000 – 800 = 200  900 – 300 – 50 = 550 

Câu 2. 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5, bảng chia 2, bảng chia 5 đã học. 

Cách giải: 

2 x 7 = 14  5 x 2 = 10  12 : 2 = 6  15 : 5 = 3 

2 x 4 = 8  5 x 9 = 45  6 : 2 = 3  30 : 5 = 6  

2 x 8 = 16   5 x 6 = 30  20 : 2 = 10  50 : 5 = 10 
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Tính nhẩm: 

300 + 600    700 + 300    400 + 60 + 3 

500 – 400    1000 – 800    900 – 300 – 50  

 

Tính nhẩm: 

2 x 7   5 x 2   12 : 2   15 : 5 

2 x 4   5 x 9   6 : 2   30 : 5   

2 x 8   5 x 6   20 : 2   50 : 5  

 

 



 

Bài 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Ta thấy mỗi cột đèn có 5 bóng đèn, có 4 cột đèn. Vậy có tất cả 20 bóng đèn. 

Từ đó em viết phép nhân và phép chia vào ô trống. 

Cách giải: 

 

Bài 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tranh rồi viết phép nhân và phép chia thích hợp: 

 

 

 

Số? 

 



 

Phương pháp: 

Để tính số bánh xe ta lấy số chiếc xe đạp nhân với 2. 

Cách giải: 

 

Bài 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Thực hiện phép chia 20 : 5 rồi trả lời câu hỏi của bài toán. 

Cách giải: 

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có số quả dưa hấu là 20 : 5 = 4 (quả). 

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì số cái rổ là 20 : 5 = 4 (rổ). 
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Nhà Nam thu hoạch được 20 quả dưa hấu. 

 

Trả lời các câu hỏi sau: 

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có mấy quả dưa hấu? 

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần mấy rổ? 

 

 


